
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,100.76 0.41% 9.30%
HNX 228.16 0.39% 11.13%
VN30 1,097.01 0.47% 9.13%
UPCOM 85.48 0.45% 19.30%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -429.91
Tổng GTGD (tỷ) 14,845.37 -1.63% 72.30%

INTRADAY VNINDEX 20/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,920 0.42% 9.17%
FUEMAV30 13,040 0.38% 9.40%
FUESSV30 13,530 1.35% 8.41%
FUESSV50 16,970 -0.18% 20.78%
FUESSVFL 17,850 0.17% 24.39%
FUEVFVND 25,200 1.65% 12.50%
FUEVN100 14,810 0.41% 14.36%

VN30F2312 1,096 0.44%
VN30F2401 1,098 0.72%
VN30F2403 1,095 0.64%
VN30F2406 1,093 0.40%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,675.94 1.37% 29.05%
Shanghai 2,902.11 -1.03% -6.06%
Shenzhen 9,158.44 -1.41% -16.86%
Hang Seng 16,613.81 0.66% -16.01%
Kospi 2,614.30 1.78% 16.90%
BSE Sensex 70,484.21 -1.33% 15.85%
STI (Singapore) 3,108.03 -0.28% -4.41%
SET (Thái Lan) 1400.37 0.39% -16.16%
Dầu Brent ($/thùng) 79.84 0.78% -7.07%
Vàng ($/ounce) 2,041.28 0.10% 11.78%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% 0 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.90% 1 -289

TPCP - 10 năm 2.21% -10 -269

USD/VND 24,510                0.03% 3.16%

EUR/VND 27,439                0.09% 6.94%

CNY/VND 3,484                  0.06% -0.03%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/12/2023

Chứng khoán châu Á đã theo chân Phố Wall và đồng loạt tăng cao vào ngày hôm nay,

khi cơn sốt cắt giảm lãi suất của Mỹ vẫn đang kéo dài. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản

đang tiến gần đến mức cao nhất trong 33 năm, sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10

năm chuẩn giảm xuống 0.56%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Cổ phiếu của Trung

Quốc là một ngoại lệ, với Shang hai giảm hơn 1% sau khi ngân hàng trung ương Trung

Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn, trái ngược với nhiều dự đoán rằng lãi suất

sẽ giảm.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng hôm nay. Theo đó, vàng SJC đã lập kỷ lục mới khi 

vượt mốc 75 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Kịch bản lặp lại tương tự như phiên hôm qua, sau cả phiên sáng VNIndex dao động 

chủ yếu dưới ngưỡng tham chiếu thì từ 2h chiều trở đi, dòng tiền đổ vào mạnh hơn 

giúp cho VNINDEX đóng cửa gần cao nhất phiên. Bán lẻ là ngành tăng tốt nhất hôm 

nay, theo sau là bảo hiểm và dầu khí cũng là những ngành khá tích cực. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 81,100     -0.12% -3.11% 3,357,716       2,611,993        
BID 41,300     0.24% -0.72% 1,523,237       1,896,681        
CTG 26,550     0.19% -0.75% 4,967,039       4,915,818        
TCB 30,350     -0.82% -0.49% 3,570,524       3,561,456        
VPB 18,250     -0.27% -4.95% 15,354,560     15,109,563      
MBB 18,150     0.00% 0.55% 11,322,059     8,742,970        
HDB 18,800     -0.79% -0.27% 9,099,244       11,817,174      
TPB 16,900     -0.59% -0.59% 5,726,610       6,563,242        
STB 26,950     1.32% -1.82% 22,764,303     16,577,801      
VIB 18,700     0.27% -1.84% 4,159,053       3,327,619        
ACB 23,200     0.65% 4.04% 15,438,817     18,778,074      
SHB 10,700     0.00% -1.83% 16,698,353     18,969,771      

SSB 22,600     0.00% 0.00% 1,151,607       1,558,286        
GAS 75,200     0.27% -0.88% 1,064,793       7,857,635        
POW 11,300     0.89% -0.86% 7,250,058       814,132            
PLX 34,400     1.33% -1.48% 714,759           4,581,949        
VIC 43,250     0.12% -1.96% 3,172,533       4,920,845        
VHM 39,950     1.14% 0.00% 5,505,297       5,642,087        
VRE 23,000     1.32% -0.15% 5,997,761       4,631,062        
VNM 68,100     1.64% -2.89% 5,068,032       2,855,608        
MSN 63,900     2.73% -3.13% 3,496,881       906,728            
SAB 62,000     -0.32% -4.07% 1,157,263       740,191            
BCM 61,300     0.49% -2.84% 692,496           384,691            
BVH 39,350     0.38% -2.84% 436,505           384,691            
VJC 104,300  0.00% -0.67% 1,495,956       1,561,922        
FPT 94,700     0.11% -0.53% 2,570,704       2,534,082        
MWG 42,400     4.31% 1.68% 26,146,244     21,329,942      
GVR 19,750     0.77% -1.00% 2,385,465       1,777,953        
SSI 32,300     0.47% 0.94% 25,320,939     28,019,715      
HPG 27,200     0.00% -0.55% 30,725,794     43,264,258      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng do lo ngại về vấn đề vận chuyển dầu qua Biển 

Đỏ.

VHM và VRE lọt top 10 cổ phiếu tăng điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VNIndex 

hôm nay.

VNM: Vinamilk vừa mới công bố dòng sản phẩm sữa tươi mới tại sự kiện "Trải 

nghiệm thưởng thức - Chu du miền vị giác cùng Vinamilk Green Farm" hôm 15-

17/12 tại Hà Nội và TP HCM.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

VJC: Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết hãng bay đang dư rất nhiều nhân 

sự, trong đó, phi công dư cả trăm người, tiếp viên dư 500 người. Ông cho biết 

Vietjet đã nhận giúp Bamboo Airways 50 tiếp viên và 20 phi công.

SSB: Sau khi hoàn thành việc phân phối 42 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên, 

SeABank đã nâng vốn điều lệ lên gần 25,000 tỷ đồng. 

Nội dung

Tín dụng tại TP.HCM tăng 1.3% trong tháng 11;

Nguồn vốn tài trợ đầu tư mạo hiểm ở khu vực Đông Nam Á sẽ cải thiện vào năm tới;

Chủ tịch TPHCM nói về dự kiến xây dựng 400 km đường sắt đô thị;

Nga: Xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2023 - 2024 sẽ đạt mức cao lịch sử 65 triệu tấn.

Mỹ đình chỉ áp thuế với thép, nhôm của EU đến cuối tháng 3/2025;

Việt Nam xuất siêu 8 năm liên tiếp;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,100.76 0.41% 9.30%
HNX 228.16 0.39% 11.13%
VN30 1,097.01 0.47% 9.13%
UPCOM 85.48 0.45% 19.30%
Net Foreign buy (B) -429.91
Total trading value (B) 14,845.37 -1.63% 72.30%

INTRADAY VNINDEX 12/20/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,920 0.42% 9.17%
FUEMAV30 13,040 0.38% 9.40%
FUESSV30 13,530 1.35% 8.41%
FUESSV50 16,970 -0.18% 20.78%
FUESSVFL 17,850 0.17% 24.39%
FUEVFVND 25,200 1.65% 12.50%
FUEVN100 14,810 0.41% 14.36%

VN30F2312 1,096.10 0.44%
VN30F2401 1,097.80 0.72%
VN30F2403 1,094.70 0.64%
VN30F2406 1,092.50 0.40%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,675.94 1.37% 29.05%
Shanghai Component 2,902.11 -1.03% -6.06%
Shenzhen Component 9,158.44 -1.41% -16.86%
Hang Seng 16,613.81 0.66% -16.01%
Kospi 2,614.30 1.78% 16.90%
BSE Sensex 70,484.21 -1.33% 15.85%
STI (Singapore) 3,108.03 -0.28% -4.41%
SET (Thái Lan) 1,400.37 0.39% -16.16%
Brent oil ($/barrel) 79.84 0.78% -7.07%
Gold ($/ounce) 2,041.28 0.10% 11.78%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% 0 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.90% 1 -289

10 year-Gov. Bond 2.21% -10 -269

USD/VND 24510 0.03% 3.16%

EUR/VND 27439 0.09% 6.94%

CNY/VND 3484 0.06% -0.03%
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian shares tracked Wall Street higher on Wednesday as U.S. rate cut fever

lingered. Japan's Nikkei 225 rose 1.7%, edging closer to a 33-year high, after

benchmark 10-year yields fell another 7.5 basis points to 0.56%, the lowest since

early August. Chinese shares were an outlier, with the Shanghai Index fell more

than 1% after the central bank left unchanged its benchmark lending rates, as

widely expected. 

Domestic gold prices increased simultaneously today. Accordingly, SJC gold set a 

new record when exceeding the mark of 75 million VND/tael.
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MARKET BRIEF
12/20/2023

The scenario was similar to yesterday's session. During the morning session, 

VNIndex mainly fluctuated below the reference mark. Starting at 2:00 p.m., strong 

cash flow helped VNIndex close near the highest level of the session. The retail 

sector had the best gains today, followed by insurance, oil and gas which were also 

quite positive sectors.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 81,100     -0.12% -3.11% 3,357,716       2,611,993        
BID 41,300     0.24% -0.72% 1,523,237       1,896,681        
CTG 26,550     0.19% -0.75% 4,967,039       4,915,818        
TCB 30,350     -0.82% -0.49% 3,570,524       3,561,456        
VPB 18,250     -0.27% -4.95% 15,354,560     15,109,563      
MBB 18,150     0.00% 0.55% 11,322,059     8,742,970        
HDB 18,800     -0.79% -0.27% 9,099,244       11,817,174      
TPB 16,900     -0.59% -0.59% 5,726,610       6,563,242        
STB 26,950     1.32% -1.82% 22,764,303     16,577,801      
VIB 18,700     0.27% -1.84% 4,159,053       3,327,619        
ACB 23,200     0.65% 4.04% 15,438,817     18,778,074      
SHB 10,700     0.00% -1.83% 16,698,353     18,969,771      
SSB 22,600     0.00% 0.00% 1,151,607       1,558,286        
GAS 75,200     0.27% -0.88% 1,064,793       7,857,635        
POW 11,300     0.89% -0.86% 7,250,058       814,132            
PLX 34,400     1.33% -1.48% 714,759           4,581,949        
VIC 43,250     0.12% -1.96% 3,172,533       4,920,845        
VHM 39,950     1.14% 0.00% 5,505,297       5,642,087        
VRE 23,000     1.32% -0.15% 5,997,761       4,631,062        
VNM 68,100     1.64% -2.89% 5,068,032       2,855,608        
MSN 63,900     2.73% -3.13% 3,496,881       906,728            
SAB 62,000     -0.32% -4.07% 1,157,263       740,191            
BCM 61,300     0.49% -2.84% 692,496           384,691            
BVH 39,350     0.38% -2.84% 436,505           384,691            
VJC 104,300  0.00% -0.67% 1,495,956       1,561,922        
FPT 94,700     0.11% -0.53% 2,570,704       2,534,082        
MWG 42,400     4.31% 1.68% 26,146,244     21,329,942      
GVR 19,750     0.77% -1.00% 2,385,465       1,777,953        
SSI 32,300     0.47% 0.94% 25,320,939     28,019,715      
HPG 27,200     0.00% -0.55% 30,725,794     43,264,258      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Russia: Grain exports in the 2023-2024 crop year will reach a record high of 65 million tons.

Credit growth in Ho Chi Minh City reached 1.3% in November;

Vietnam's trade balance has been in surplus for 8 consecutive years;

Ho Chi Minh City Chairman talked about the plan to build 400 kilometers of urban railway;

EU and US have agreed that Washington will continue to suspend tariffs on EU steel and aluminium until March 2025;

Venture capital funding in Southeast Asia will improve next year;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

World oil prices continue to increase due to concerns about the problem of oil 

transportation through the Red Sea.

VHM and VRE were among the top 10 gainers with the most impact on VNIndex 

today.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk has just announced a new fresh milk product at the event "Journey to 

the Region of Taste with Vinamilk Green Farm" on December 15-17 in Hanoi and Ho 

Chi Minh City.

VJC: General Director of Bamboo Airways said the airline has manpower surplus, 

including hundreds of pilots and more than 500 flight attendants. He said Vietjet has 

helped Bamboo Airways with 50 flight attendants and 20 pilots.

SSB: After completing the distribution of 42 million ESOP shares to employees, 

SeABank has increased its charter capital to nearly VND25,000 billion.
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